
2.318,66

I HUYỆN KON RẪY 100.80

1
Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao 

của cty TNHH MTV Việt Thái Kon Tum
50.00 Xã Tân Lập

2
Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao 

của cty CP nhà kính Đà Lạt
50.00 Xã Đăk Ruồng

3
Tháp đo gió năng lượng ( Công ty Envision 

Energy )
0.80 Xã Đăk Tơ Re

II HUYỆN ĐĂK TÔ 629.20

1 Thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đợt 4) 160.00 xã Đăk Rơ Nga

2
Giao đất, giao rừng cho Ban Chỉ huy Quân 

sự tỉnh quản lý và sử dụng
300.00 xã Đăk Rơ Nga

3 Xây lắp lưới điện huyện Đăk Tô 6.89 

Các xã: Pô 

Kô, Đăk 

Trăm, Văn 

Lem, Đăk Rơ 

Nga, Diên 

Bình, Kon 

Đào, Tân 

Cảnh, huyện 

Đăk Tô

4

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện 

trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, 

thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum 

(KfW 3.1)

10.40 

Các xã: Pô 

Kô, Văn Lem, 

Đăk Rơ Nga, 

Diên Bình, 

Kon Đào, Tân 

Cảnh, huyện 

Đăk Tô

5 Cụm CN phía Tây thị trấn 50.00 
Xã Tân Cảnh, 

thị trấn

6 Trạm biến áp 110kV Bờ Y và đấu nối 18.00 

xã Tân 

Cảnh,TT Đăk 

Tô, Ngọc Tụ

7 Đường ngang số 3 thôn 8 0.20 xã Diên Bình

8 Đường bà hai ga 0.09 xã Diên Bình

9 Phân lô đấu giá đất thôn 8 0.86 xã Diên Bình

10 Phân lô đấu giá đất thôn 4 0.40 xã Diên Bình

  KH SDĐ năm 2018 số 

696/QĐ-UBND ngày 

10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 309/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 342/QĐ-UBND ngày 

10/4/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

 KH SDĐ năm 2018 số 

598/QĐ-UBND ngày 

14/6/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 296/QĐ-UBND ngày 

02/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon TumKH SDĐ năm 2020 

số 38/QĐ-UBND ngày 

13/1/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT MÀ SAU 3 NĂM (TỪ 2018-2020) CHƯA 

THỰC HIỆN THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ KON TUM

Diện tích 

(ha)
Địa điểm

TỔNG

STT Tên dự án Ghi Chú

(Kèm theo Quyết định số: 1143 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh)



11

Bố trí đất cho các hộ nằm trong vùng có 

nguy cơ bão lũ ven lòng hồ thủy điện Plei 

Krông

0.30 xã Diên Bình

12
Trường tiểu học Đăk Rơ Nga (Điểm trường 

thôn Đăk Kon)
0.70 xã Đăk Rơ Nga

13 Sân thể thao xã Đăk Rơ Nga 1.00 xã Đăk Rơ Nga

14
Xây dựng thủy điện Đăk Psi 6 công suất 

9,5MW
9.73 xã Diên Bình

15 Khu du lịch thác Đăk Sing 20.00 xã Kon Đào

16 Khu du lịch suối nước nóng 40.00 xã Kon Đào

17
Phân lô đấu giá đất (vị trí tại thôn 6, sau khu 

trường nghề xã Kon Đào)
3.34 xã Kon Đào

18
Đường bê tông vào khu nghĩa trang xã Kon 

Đào
0.10 xã Kon Đào

19
Xây dựng điểm trường Mầm non thôn Đăk 

Mơ Ham
0.05 xã Pô Kô

20
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường
0.99 xã Tân Cảnh

21
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường
6.00 xã Tân Cảnh

22
Mở rộng đường bê tông Đăk Mốt đoạn ông 

Ngữ
0.15 xã Tân Cảnh

III HUYỆN ĐĂK GLEI 29.96

1
Đường giao thông số 1 đến phía Đông thị 

trấn Đăk Glei (Giai đoạn I)
2.6

Thị trấn Đăk 

Glei

2
Đường giao thông số 2 đến phía Đông thị 

trấn Đăk Glei (Giai đoạn I)
1.85

Thị trấn Đăk 

Glei

3
Đường Đăk Chung trong đi Đăk Chung 

Ngoài
1.89

Thị trấn Đăk 

Glei

4
Đường đi khu sản xuất thôn Pêng Lang(đi 

khu Đăk Pam nhánh 2)
0.2 Xã Đắk BLô

5 Đường giao thông nôị thôn Bung Koong 0.3 Xã Đắk BLô

6 Đường giao thông nôị thôn Bung Tôn 0.2 Xã Đắk BLô

7 Công trình thủy lợi Đăk Nrol 0.12 Xã Đắk BLô

8 Công trình thủy lợi Đăk Cà; Xốp Dùi 2.2 Xã Xốp

9
Trường MN Tu Chiêu A; Đăk Đung, Mô Pô, 

Đăk Ba(Tu Răng)
0.1

Xã Mường 

Hoong

10 Điểm trường Mần Non Bung Tôn 0.1 Xã Đắk BLô

11
Điểm trường tiểu học xã Mường Hoong tại 

thôn Kon Tuông)
0.1

Xã Mường 

Hoong

12 Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei 20
Xã Đăk 

Kroong

13 Nhà văn hóa thôn Peeng Lang 0.1 Xã Đắk BLô

14 Nhà văn hóa thôn Đăk Book 0.1 Xã Đắk BLô

15 Nhà rông thôn Lau Mưng 0.1 Xã Đắk BLô

IV HUYỆN NGỌC HỒI 152.07

1 Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi 40 Xã Đăk Xú

 KH SDĐ năm 2018 số 

427/QĐ-UBND ngày 

26/4/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 282/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 174/QĐ-UBND ngày 

28/2/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

 KH SDĐ năm 2018 số 

703/QĐ-UBND ngày 

10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 433/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 282/QĐ-UBND ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

 KH SDĐ năm 2018 số 

598/QĐ-UBND ngày 

14/6/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 296/QĐ-UBND ngày 

02/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon TumKH SDĐ năm 2020 

số 38/QĐ-UBND ngày 

13/1/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



2

Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm 

VLXDTT tại  sông Pô Kô, ranh giới hành 

chính thôn Nông Nhầy 2, Đăk Nông, thôn 6, 

TT Plei Kần huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk 

Kon, Đăk Rơ Nga huyện Đăk Tô

35.65

Nông Nhầy II, 

Đăk Nông, 

H.Ngọc Hồi 

và Đăk Rơ 

Nga, H.Đăk Tô

3

Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, cuội, 

sỏi sạn làm VLXDTT tại thôn Kà Nhảy, xã 

Đăk Nông và tiểu khu 154, xã Đăk Ang 

huyện Ngọc Hồi của công ty TNHH MTV 

Linh Vũ Ngọc Hồi

1.92
xã Đăk Nông 

và xã Đăk Ang

4

Xây dựng bãi xử lý chất thải huyện Ngọc 

Hồi(Khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện 

Ngọc Hồi)

11 Xã Đăk Kan

5
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Kho tàng 

bến bãi
30.4 Bờ Y

6 Nhà máy gạch không nung 0.1 Đắk Nông

7

Di dời tập trung các hộ sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp (nhôm kính, sắt thép, 

mộc....)

33 Đắk Nông

V THÀNH PHỐ KON TUM 41.48

1
Đường Ngô Thì Nhậm (đoạn U Rê - Đinh

Công Tráng), phường Duy Tân, thành phố
0.69

Phường Duy 

Tân

2

Công viên cây xanh, bãi đổ xe công cộng

(không thu phí) và các công trình phụ trợ

khác

0.5
Phường Ngô 

Mây

3 Nâng cấp cải tạo đường Huỳnh Đăng Thơ 2.26
P. Quang 

Trung

4
Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc

Kháng
0.75

P. Quang 

Trung

5 Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh 1.03
P. Quyết 

Thắng

6

Tuyến đường kè chống sạt lở sông Đăk Bla (

đoạn từ nút giao Trần Phú - Nguyễn Huệ đến

đường kè hiện hữu)

1.05
Phường Quyết 

Thắng

7
Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất đối

với Khu tập thể Trần Cao Vân
0.9

Phường 

Thống Nhất

8 Hội trường Tổ dân phố 4 0.01
Phường 

Thống Nhất

9 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum 0.4
Phường 

Thống Nhất

10

Mở rộng điểm trường mầm non Họa Mi,

hạng mục: nhà học 03 phòng và các hạng

mục phụ trợ  

0.23
Phường Trần 

Hưng Đạo

11
Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Kế

hoạch CX17, phường Nguyễn Trãi
1.25

Phường 

Nguyễn Trãi

12
Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng trạm y tế xã

Vinh Quang
0.5

Xã Vinh 

Quang

 KH SDĐ năm 2018 số 

427/QĐ-UBND ngày 

26/4/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 282/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 174/QĐ-UBND ngày 

28/2/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

 KH SDĐ năm 2018 số 

355/QĐ-UBND ngày 

10/4/2018; KH SDĐ năm 

2019 số: 307/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 351/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



13 Lò giết mổ gia súc 0.86
Xã Vinh 

Quang

14 Cấp nước sinh hoạt thành phố 10.8
Thành phố 

Kon Tum

15 Dự án KfW3.1 0.14
Thành phố 

Kon Tum

16
Trụ sở làm việc mới Cty Cổ phần TVXD

giao thông Kon Tum
0.11

Phường Duy 

Tân

17
Khai thác sét làm vật liệu xây dựng thông

thường 
20

Phường Ngô 

Mây

VI HUYỆN TU MƠ RÔNG 48.44

1 Kè chống sạt lở mái taluy dương phía sau trụ 0.36 Xã Đăk Hà

2 Đường đi khu sản xuất Ngok Tia thôn Mô Pả 0.1 Xã Đăk Hà

3
Đường đi khu sản xuất Tea Rặ thôn Đăk 

Siêng
0.07 Xã Đăk Hà

4
Đường đi khu sản xuất (tránh đèo Văn Rơi) 

thôn Kon Pia
0.05 Xã Đăk Hà

5
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Ter 

thôn Ngọc Leng, xã Đăk Hà
0.1 Xã Đăk Hà

6 Cầu treo thôn Kon Tun 0.1 Xã Đăk Hà

7
Cầu treo Đăk Cách thôn Mô Bành, xã Đăk 

Na
0.2 Xã Đăk Na

8
Đường giao thông thôn Mô Bành, xã Đăk 

Rơ Ông
0.3

Xã Đăk Rơ 

Ông

9
Đường giao thông thôn Kach lớn 1 đi khu 

sản xuất xã Đăk Sao
0.4 Xã Đăk Sao

10 Trường  PTDTBT Tiểu học xã Đăk Sao 0.49 Xã Đăk Sao

11 Nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao 0.3 Xã Đăk Sao

12 Đường nội thôn Tê Xô Ngoài 2 0.3
Xã Đăk Tờ 

Kan

13 Cầu treo Tê Xô Ngoài 0.1
Xã Đăk Tờ 

Kan

14
Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Ngọc 

la và thôn Pu Tá, xã Măng Ri
0.5 Xã Măng Ri

15 Đường nội thôn Chung Tam 0.79 Xã Măng Ri

16 Đường trục chính nội đồng Đăk Zơn 0.25 Xã Măng Ri

17
Nâng cấp , sửa chữa thủy lợi Kô Kíp, xã 

Ngọc Lây
0.3 Xã Ngọc Lây

18 Cầu treo Đăk Kinh II 0.1 Xã Ngọc Lây

19 Cầu treo Lộc Bông 0.1 Xã Ngọc Lây

20
Đường giao thông nông thôn mới đi khu sản  

Ba Tu 1
0.4 Xã Ngọc Yêu

21
Đường giao thông nông thôn mới đi khu sản  

Ba Tu 3
0.4 Xã Ngọc Yêu

22 Đường GTNTM nội thôn Long Láy 2 0.14 Xã Ngọc Yêu

23 Đường GTNTM nội thôn Tam Rin 0.3 Xã Ngọc Yêu

24 Thủy lợi Đăk Kinh thôn Long Láy 3 0.2 Xã Ngọc Yêu

 KH SDĐ năm 2018 số 

355/QĐ-UBND ngày 

10/4/2018; KH SDĐ năm 

2019 số: 307/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 351/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

KH SDĐ năm 2018 số 

318/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 229/QĐ-UBND ngày 

13/3/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 159/QĐ-UBND ngày 

25/02/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



25 Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu 21.5 Xã Ngọc Yêu

26 Nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu 0.49 Xã Ngọc Yêu

27
Sửa chữa nâng cấp thủy lợi Mô Vong thôn 

long láy 2+3, xã Ngọc Yêu
0.3 Xã Ngọc Yêu

28
Đường giao thông thôn Tu Thó đi khu sản 

xuất
0.21 Xã Tê Xăng

29 Đường đi khu sản xuất thôn Tân Ba 0.9 Xã Tê Xăng

30 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Viên 2 1.2 Xã Tê Xăng

31 Trường Mầm non xã Tê xăng 0.12 Xã Tê Xăng

32 Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu 16.5
Xã Tu Mơ 

Rông

33
Đường giao thông thôn Đăk Văn II đi khu 

sản xuất, xã Văn Xuôi
0.3 Xã Văn Xuôi

34 Đường liên thôn Đăk Văn II 0.51 Xã Văn Xuôi

35 Khu thể thao thôn Đăk Văn 1 0.02 Xã Văn Xuôi

36 Làm mới nhà rông thôn Ba Khen 0.02 Xã Văn Xuôi

37 Làm mới nhà rông thôn Long Tro 0.02 Xã Văn Xuôi

VII HUYỆN ĐĂK HÀ 386.16

1
Thao trường huấn luyện của BCHQS huyện 

Đăk Hà
247

Xã Ngọk 

Wang

2 Thao trường bắn (thôn Kon Stiu II) 1.91
Xã Ngọk 

Wang

9.9 Xã Đăk Hring

1.5 Xã Đăk Mar

4
Mở mới đường sau lưng UBND xã diện tích 

0,67 ha.
0.67 Xã Hà Mòn

5 Đường vào khu sản xuất thôn 1 0.18 Xã Hà Mòn

6 Đường từ thôn 2 đi thôn 4 0.12 Xã Hà Mòn

7 MR đường từ nhà bà Liễu đi đến cầu 707 0.05 Xã Hà Mòn

8
Nối dài đường từ nhà bà Nga vào thôn sản 

xuất thôn 1 
0.45 Xã Hà Mòn

9 MR đường từ thôn 3 đi hồ Cà Sâm 1.4 Xã Hà Mòn

10 Mở mới đường bên hông công ty Cà Phê 0.08 Xã Hà Mòn

11 MR đường dân sinh sau KDC xã 0.82 Xã Hà Mòn

12
Đường KDC trung tâm xã từ trường mẫu 

giáo đến đường vào khu sản xuất 
0.33 Xã Hà Mòn

13
MR tuyết đường giao thông nội đồng đi qua 

hồ Đội 1
1.5 Xã Hà Mòn

14
MR đường từ nhà ông Tờ đến đường lô cao 

su 
0.29 Xã Hà Mòn

15 MR đường vào hồ đội 5 0.47 Xã Hà Mòn

16
Đường từ Quốc lộ 40B Tu Mơ Rông đi thôn 

8 xã Đak Psi
18 Xã Đăk Pxi

17 Đập thủy lợi Đăk Rem 1 Xã Đăk Long

18 Đập Kon Brai xã Ngọc Réo 27.2 Xã Ngọk Réo

19 Lớp mẫu giáo thôn 3 0.1 Xã Hà Mòn

20 Lớp mẫu giáo thôn 4 0.1 Xã Hà Mòn

KH SDĐ năm 2018 số 

318/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 229/QĐ-UBND ngày 

13/3/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 159/QĐ-UBND ngày 

25/02/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum

3
Đường giao liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi 

thôn 11 xã Đăk Hring

KH SDĐ năm 2018 số 

643/QĐ-UBND ngày 

26/6/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 310/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 325/QĐ-UBND ngày 

06/4/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



21 Lớp mẫu giáo thôn 5 0.1 Xã Hà Mòn

22 Bãi xử lý rác thải xã Đăk La 4.1 Xã Đăk La

23

Mở rộng đường từ nhà ông Tờ đến đường lô 

cao su (HT rộng 3 mét dài 580m, QH rộng 5 

mét dài 580 mét ) thôn Bình Minh 

0.29 Xã Hà Mòn

24 Quy đất tạo vốn thôn Kon Jri 1.6
Xã Ngọk 

Wang

25 Quy đất tạo vốn thôn Kon Stiu II 3.7
Xã Ngọk 

Wang

26
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Kon Bông 
50

Xã Ngọk 

Wang

27
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Kon Rế
13.3

Xã Ngọk 

Wang

VIII HUYỆN KON PLÔNG 429.59

1
Đường từ QL 24 đi khu du lịch nghỉ dưỡng 

Đông Nam
7.89

Thị trấn Măng 

Đen

2

Dự án Xây dựng công trình đập thủy lợi cấp 

nước khu quy hoạch phát triển rau - hoa - 

quả và các loại cây trồng khác gắn với phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông

3
Thị trấn Măng 

Đen

6
Hệ thống cấp nước tưới khu quy hoạch phát 

triển rau - hoa - quả xứ lạnh
3

Thị trấn Măng 

Đen

7
Đường dây 220KV Thượng Kon Tum - 

Quảng Ngãi
18.94 Xã Ngọc Tem

8 Doanh nghiệp tư nhân Yến Vân 30
Thị trấn Măng 

Đen

9
Dự án đầu tư Trồng hoa, cây ăn quả, cây 

dược liệu và rau sạch các loại
5

Thị trấn Măng 

Đen

10
Đầu tư Trồng rau, hoa và cây ăn quả Công ty 

TNHH MTV Trường Nguyên Khánh
3

Thị trấn Măng 

Đen

11
Dự án đầu tư trồng các loại rau sạch, cây ăn 

trái và cây dược liệu cho ông Võ Lâm Vũ
2.7

Thị trấn Măng 

Đen

12
Xây dựng mới đường giao thông Nước Tàu 

(thôn 3)
0.35 Xã Pờ Ê

13 Đường đi khu sản xuất Nước Lom 0.18 Xã Hiếu

14 Đường giao thông nông thôn thôn Vi Xây (2) 0.9 Xã Đăk Tăng

15 Trường Mầm non tư thục (Hoàng Thị Mùi) 0.3
Thị trấn Măng 

Đen

16

Dự án đầu tư trồng rau, hoa, quả xứ lạnh và 

ươm trồng cây dược liệu ứng dụng công 

nghệ cao của Công ty TNHH Kỳ Quang

47
Thị trấn Măng 

Đen

17

Dự án đầu tư phát triển trồng cây nông 

nghiệp, cây gia vị, cây dược liệu và chăn 

nuôi gia súc, gia cầm của Công ty TNHH 

MTV Trí Đông Phương

47.55
Thị trấn Măng 

Đen

KH SDĐ năm 2018 số 

509/QĐ-UBND ngày 

23/5/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 281/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số: 194/QĐ-UBND 

ngày 9/3/2020 của UBND 

tỉnh Kon Tum

KH SDĐ năm 2018 số 

643/QĐ-UBND ngày 

26/6/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 310/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 325/QĐ-UBND ngày 

06/4/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



18

Dự án đầu tư Trồng cây dược liệu của Công 

ty cổ phần ứng dụng khoa học kỹ thuật Việt 

Nam

14.46
Thị trấn Măng 

Đen

19

Dự án đầu tư Trồng và chế biến dược liệu 

dưới tán rừng theo hướng sản xuất hàng hóa 

sạch cho Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển dược liệu Kon Tum

49.85
Thị trấn Măng 

Đen

20

Đầu tư Trồng rau, hoa và cây ăn quả và 

dược liệu dưới tán rừng của HTX Nông 

nghiệp Tuyết Sơn

9
Thị trấn Măng 

Đen

21
Khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường
3 Xã Măng Bút

22 Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum 10
Thị trấn Măng 

Đen

23

Dự án nhà máy sản xuất phân giun quế kết 

hợp bảo tồn, phát triển các loại phong lan 

của Hợp tác xã Lan Rừng

0.99 Xã Măng Cành

24

Dự án đầu tư khu chế biến và giới thiệu sản 

phẩm dược liệu và trồng cây dược liệu, cây 

rau, hoa xứ lạnh của Công ty cổ phần Dược 

liệu Măng Đen Kon Tum

2.18
Thị trấn Măng 

Đen

25
Nhà máy chế biến rượu công nghiệp từ gạo 

đỏ
0.21

Thị trấn Măng 

Đen

26 Sân bóng đá cỏ nhân tạo (Đỗ Thị Vân) 0.5
Thị trấn Măng 

Đen

27

Dự án đầu tư xây dựng Vườn hoa, cây kiểng 

và du lịch sinh thái của Công ty TNHH 

Măng Đen GREENGRADEN

6.16
Thị trấn Măng 

Đen

28

Dự án đầu tư  Bảo tồn và phát triển dược 

liệu bản địa tại xã Măng Cành cho Công ty 

TNHH Kim Kê Kon Tum

39.55 Xã Măng Cành

29

Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khao 

học ứng dụng và chuyển gia công nghệ - 

Trường Đại học Cần Thơ

9.59
Thị trấn Măng 

Đen

30

Dự án đầu tư Hoa cây kiểng xứ lạnh và du 

lịch sinh thái của Công ty TNHH cây cảnh 

Cát Mộc

20.6
Thị trấn Măng 

Đen

31
Khu nông nghiệp công nghệ cao Bil Eco - 

Măng Đen của Công ty cổ phần Bil Eco
90.69

Thị trấn Măng 

Đen

32
Khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường
3 Xã Măng Bút

IX HUYỆN IA H'DRAI 308.03

1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, điểm trường 0.5 Xã Ia Tơi

2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 0.5 Xã Ia Tơi

3
Điểm trường mầm non kết hợp tiểu học

trung tâm hành chính
0.4 Xã Ia Tơi

KH SDĐ năm 2018 số 

509/QĐ-UBND ngày 

23/5/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 281/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số: 194/QĐ-UBND 

ngày 9/3/2020 của UBND 

tỉnh Kon Tum

KH SDĐ năm 2018 số 

319/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 166/QĐ-UBND ngày 

19/2/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 249/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



4

Lưới điện nông thôn từ trung tâm huyện đi

vào thôn 1 Ia Tơi. Hạng mục đường dây

35kV, đường dây hạ áp 0,4kV và trạm biến

áp

0.1 Xã Ia Tơi

5 Đường giao thông số 4 - giai đoạn 1 0.5 Xã Ia Tơi

6 Đường giao thông ĐĐT12 0.2 Xã Ia Tơi

7 Đường giao thông số 2 thôn 1 xã Ia Tơi 1.33 Xã Ia Tơi

8 Đường GTNT nội bộ thôn 1 xã Ia Tơi 0.39 Xã Ia Tơi

9 Đường giao thông số 3 thôn 1 xã Ia Tơi 0.3 Xã Ia Tơi

10 Đường giao thông điểm dân cư 64 2.71 Xã Ia Tơi

11 Cấp nước sinh hoạt trung tâm hành chính 28.25 Xã Ia Dom

12 Trạm quan trắc, giám sát nguồn nước 0.01 Xã Ia Dom

13 Đường GTNT đi thôn 3 0.5 Xã Ia Dom

14
Đường GTNT nội bộ thôn 1 xã Ia Dom-

NT12
0.15 Xã Ia Dom

15
Đường GTNT thôn 2 xã Ia Dom(điểm dân

cư mới)
0.12 Xã Ia Dom

16 Đường giao thông TT xã đi nhà máy cấp 0.49 Xã Ia Dom

17
Đường GTNT TT xã Ia Dom ( D1, D2, D3),

thôn 1 xã Ia Dom
0.33 Xã Ia Dom

18 Đường Quy hoạch TTHC xã Ia Dom 2 Xã Ia Dom

19
Trường tiểu học Nguyễn Du, điểm trường

thôn 2
0.5 Xã Ia Dom

20 Đường GTNT  thôn 4 xã Ia Đal 0.45 Xã Ia Đal

21
Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã

Ia Đal (D3), thôn Ia Đal
0.24 Xã Ia Đal

22 Đường giao thông NT4-1 1.57 Xã Ia Đal

23
Đường giao thông nộ bộ khu dân cư TT xã

Ia Đal (D4)
0.26 Xã Ia Đal

24

Khai thác quỹ đất 2 bên đường giao thông

nối trung tâm hành chính huyện với đường

tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le, xã Ia

Tơi

160
Xã Ia Tơi và 

Ia Đal

25

Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển

kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên

Quốc lộ 14C đoạn từ trung tâm hành chính

huyện đến ngã ba quốc lộ 14C-Sê San 3

104.43 Xã Ia Tơi

26
Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông

thường  Công ty TNHH Việt Trung - Gia Lai
0.8

Xã Ia Dom, Ia 

Đal

27 Chuyển mục đích đất ở nông thôn tại thôn 7 1 Xã Ia Tơi

X HUYỆN SA THẦY 192.93

1
Đường nội thôn làng Chốt (đoạn từ nhà ông

A Guet đến nhà ông A Soh)
0.6

Thị trấn Sa 

Thầy

2 Dự án KfW3.1 trên địa bàn huyện Sa Thầy 0.1
Thị trấn Sa 

Thầy

 KH SDĐ năm 2018 số 

246/QĐ-UBND ngày 

07/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 187/QĐ-UBND ngày 

25/2/2019 của tỉnh Kon Tum; 

KH SDĐ năm 2020 số 

167/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của tỉnh Kon 

Tum;

KH SDĐ năm 2018 số 

319/QĐ-UBND ngày 

30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 166/QĐ-UBND ngày 

19/2/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum; KH SDĐ năm 

2020 số 249/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum



3 Dự án Cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy 25
Thị trấn Sa 

Thầy

4 Trụ sở BCHQS cũ 0.46
Thị trấn Sa 

Thầy

5
Đường giao thông nội thôn Tân Sang (Đoạn

từ nhà văn hóa đến nhà ông Thân)
0.06 Xã Hơ Moong

6
Đường nội thôn Đăk Wớt (đoạn từ nhà ông

A nguih đến trường cấp 2)
0.22 Xã Hơ Moong

7 Đường nội thôn Kơ Tol (nhánh sô 04,05) 0.25 Xã Hơ Moong

8
Đường nội thôn Kơ Tu (đoạn từ ngã 3 đến

sân bóng)
0.15 Xã Hơ Moong

9 Đường ngang số 02 thôn Kơ Bei 0.19 Xã Hơ Moong

10
Đường đi khu sản xuất tập trung 3 thôn: Đăk

Yo, Kờ Tol, Kờ Tu
1 Xã Hơ Moong

11
Đường giao thông nông thôn nội làng Grập

(đoạn nhà bà Y Sự đến đất nhà bà Y Mich)
0.12 Xã Mô Rai

12 Dự án trồng cây xanh tại xã Mô Rai 2 Xã Mô Rai

13
Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Lũng

Lau và hạ tầng nông thôn xã Sa Sơn
7.6 Xã Sa Sơn

14
Đường GTNT thôn Kà Bầy (đoạn từ nhà ông 

A Ức đến nhà ông A Nương)
0.3 Xã Sa Bình

15
Công trình TBA 110 kV Sa Thầy và hướng

tuyến đường dây 110kV, 22kV đấu nối
0.12 Xã Sa Bình

16
Công trình TBA 110 kV Sa Thầy và hướng

tuyến đường dây 110kV, 22kV đấu nối
0.82 Xã Sa Nghĩa

17 Nhà máy điện mặt trời 65 Xã Sa Nghĩa

18 Cấp nước sinh hoạt thị trấn 2.75

Xã Sa Bình, 

Xã Sa Nghĩa, 

Xã Sa Nhơn

19
Đường nội làng Trấp (đoạn nhà từ Y Bôi

đến nhà rông)
0.1 Xã Ya Tăng

20 Kiên cố hóa mương nội đồng Ya Đơ 1 0.02 Xã Ya Tăng

21

Đường GTNT nội thôn Quy Nhơn ( đoạn từ

nhà ông Trần Phương Đông đến nhà ông

Nguyễn Thiên Văn)

0.07 Xã Ya Xiêr

22 Mở rộng khu di tích lịch sử Chư Tan Kra 0.26 Xã Ya Xiêr

23 Đất tôn giáo xã Ya Xiêr 1 Xã Ya Xiêr

24
Dự án trồng phát triển rừng và đầu tư nông

lâm kết hợp
80.74 xã Sa Nghĩa

25
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng

thông thường
1 Xã Ya Xiêr

26
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng

thông thường
1 Xã Mô Rai

27
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông

thường
1 Xã Rờ Kơi

28
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông

thường
1 Xã Sa Nhơn

 KH SDĐ năm 2018 số 

246/QĐ-UBND ngày 

07/3/2018; KH SDĐ năm 

2019 số 187/QĐ-UBND ngày 

25/2/2019 của tỉnh Kon Tum; 

KH SDĐ năm 2020 số 

167/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của tỉnh Kon 

Tum;
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